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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
NĂM 2010
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Năm 2008, 2009 được xem là năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên với tầm nhìn của Ban lãnh đạo và sự quyết tâm của cán bộ công nhân viên, VINAM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong khoảng thời gian này công ty đã ký được các hợp đồng thi công (thầu chính và thầu phụ) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngoài lĩnh vực thi công, xây lắp, năm 2009, Công ty CP VINAM đã khai trương Cảng kinh doanh vật liệu xây dựng  tại Sơn Tây, Hà Nội. Cảng chuyên cung cấp các dịch vụ bốc dỡ và bán vật liệu xây dựng cho các nhà máy, công trình lớn trên địa bàn Sơn Tây và các vùng lân cận như: Nhà máy bê tông Sơn Tây, Nhà máy Bê tông Văn điển, Nhà máy Bê tông Hà Thanh, Công ty CP xây lắp và TM Ba Vì, Công ty TNHH XD và Vận tải Xuân Đông, …
Trải qua thời gian phấn đấu và phát triển, đến tháng 8 năm 2010, Cổ phiếu Công ty Cổ phần VINAM mã cổ phiếu CVN đã đủ điều kiện chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Quá trình phát triển

Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư tài nguyên và Năng lượng Việt Nam, được thành lập vào tháng 2/2007, đổi tên thành Công ty Cổ phần VINAM vào tháng 12/2009, đến nay công ty cổ phần VINAM đã trải qua hơn 3 năm trưởng thành và phát triển. Với số lượng nhân viên 5 người từ những ngày đầu tiên, hiện tại quy mô đội ngũ cán bộ tại văn phòng và các dự án đã tăng lên 40 người. 

Hiện nay, Công ty Cổ phần VINAM đang kết hợp với đối tác là chủ mỏ sắt tại Thanh Hóa để đầu tư lắp đặt dây truyền tuyển sắt, với công suất 500 tấn/ngày. Dự kiến trong tháng 4/2011 sẽ ra sản phẩm đầu tiên. 

3. Định hướng phát triển

Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi, nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được phát hiện và khai thác để phát triển kinh tế. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao, tuy bị ảnh hưởng cuộc khủng hoảng thế giới từ giữa năm 2008 đến nay, gây nhiều khó khăn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng hiện nay dấu hiệu suy thoái kinh tế đã có biểu hiện chậm lại, cùng với sự hồi phục của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng đang từng bước phát triển trở lại, các hoạt động xây dựng và thương mại đang dần sôi động lên do nhu cầu của người dân và thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước, mảng đầu tư xây dựng các công trình công cộng sẽ được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh những công trình đang thi công, một loạt các dự án BOT xây cầu, cảng và đường mới được Chính Phủ thông qua. Việc phát triển xây dựng các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật v.v… tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống của nhân dân, thu thút đầu tư nước ngoài là một trong những yếu tố cần thiết sự phát triển ổn định lâu dài của đất nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới hoạt động của ngành xây dựng và thương mại dịch vụ sẽ được chú trọng quan tâm phát triển, nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động ngày càng hiệu quả hơn đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sự phục hồi và phát triển của đất nước. Đặc biệt là một số lĩnh vực Công ty mới tham gia như khai thác mỏ, thương mại khoáng sản, … cũng là lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển của Công ty trong 5 đến 10 năm tiếp theo.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:  Năm 2010 là năm có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước, do có nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như tình hình chính trị thế giới, lạm phát trong nước tăng cao, các doanh nghiệp đều tiết kiệm tối đa chi phí, hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại đều cầm chừng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần VINAM do thực hiện tốt các chính sách, chiến lược của Hội đồng quản trị, sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty, nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 đạt được nhiều thắng lợi như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đat gần 25 tỷ, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 5,1 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty cũng đẩy mạnh và ký kết hợp tác khai thác mỏ sắt tại khu vực huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, việc thi công lắp đặt dây truyền cơ bản hoàn thành, dự kiến giữa tháng 4/2011 sẽ ra lô sản phẩm đầu tiền. Việc này hứa hẹn những thành công mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của công ty trong năm 2011 và những năm tiếp theo.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan trong năm 2010, cộng với tình hình tài chính thế giới còn chưa ổn định sau khủng hoảng tài chính. So với kế hoạch dự kiến đầu năm 2010 (6 tỷ), Công ty chưa đạt, nhưng so với các doanh nghiệp khác, Công ty vẫn là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sở hữu khá cao (51%). Điều này cũng khẳng định các định hướng, chủ trương của Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty rất hiệu quả.  
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…): Thay đổi chủ yếu trong năm 2010, là Công ty đã mạnh dạn phát triển sang hướng khai thác mỏ kim loại, đây là một trong những định hướng hoàn toàn đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, đi trước đón đầu với tình hình phục hồi nền kinh tế trong nước và toàn cầu sau khủng hoảng tài chính. Việc đầu tư phát triển trở lại các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chủ chốt cần rất nhiều nguồn khoáng sản đặc biệt là kim loại như sắt, thép, đồng…. Chính vì vậy, Công ty đã đầu tư liên kết với đối tác được cấp chủ quyền mỏ sắt với trữ lượng nhiều và chất lượng cao để cùng hợp tác lắp đặt dây chuyền tuyển sắt tại huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…): Trong tương lai, các nguồn tài nguyên khoáng sản càng ngày càng hạn hẹp, việc ký được hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp được cấp chủ quyền mỏ khoáng sản là một trong những lợi thế rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời cũng hỗ trợ rất mạnh cho việc hoạt động kinh doanh thương mại của công ty trong lĩnh vực liên quan đến khoáng sản. Việc xin cấp chủ quyền mỏ và hợp tác khai thác với các đối tác được cấp chủ quyền là một hướng đi đúng đắn mở ra nhiều triển vọng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Công ty không chỉ định hướng trong việc khai thác và kinh doanh trong nước, mà đang tìm kiếm các đối tác nước ngoài bao tiêu sản phẩm đầu ra tại một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản,…
III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: Tổng cộng tài sản của Công ty tăng thêm trên 1,1 lần so với cuối năm 2009, tuy nhiên do năm 2010, Công ty đang tập trung vào đầu tư và phát triển mảng khai thác khoáng sản, nên mặc dù lợi nhuận có tăng hơn so với năm 2009, nhưng các hệ số về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán đều giảm so với năm 2009.
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thương mại khoáng sản như chiến lược phát triển của Công ty, thì cơ cấu vốn và nhân sự hiện nay còn đang thiếu và cần bổ sung thêm trong thời gian tới. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty triển khai hoạt động rất tốt và chắc chắn, trước khi đẩy mạnh mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh, cần có những kết quả hoạt động kinh doanh thực sự hiệu quả tại khu vực mỏ sắt tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, sau đó mới rút kinh nghiệm để mở rộng hoạt động đầu tư khai thác và thương mại khoáng sản.
- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động: Thị trường trong nước và thế giới năm 2010 luôn có những biến động bất thường, giá kim loại thường xuyên có sự điều chỉnh theo chiều hướng tăng, cùng với sự tăng giá nguyên vật liệu đầu vào như xăng, dầu, điện dẫn đến nhiều kế hoạch về lợi nhuận của Công ty không đạt được so với kế hoạch đặt ra. Tuy là doanh nghiệp chưa liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng vấn đề tỷ giá kèm theo lạm phát cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, cũng như các chi phí khác của doanh nghiệp. 
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: Theo báo cáo đã được kiểm toán của Công ty, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 là 39.955.596.980 đồng, so với giá trị tại thời điểm 31/12/2009 tăng 23.625.092.341 đồng.
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Tuy giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 tăng nhiều so với 31/12/2009, nhưng không có sự thay đổi về vốn cổ đông do Công ty vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tăng vốn của Công ty thông qua hình thức phát hành cho các cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu tuy đã được UB Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tháng 12/2010, nhưng việc triển khai huy động vốn đến tháng 2/2011 mới được thực hiện.
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): Không có.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 1.000.000 cổ phần loại tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không có
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Tạm ứng cổ tức năm 2010 là 17% bằng cổ phiếu.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

So với hoạt động sản xuất của Công ty trước khi niêm yết, doanh thu của Công ty đã vượt hơn rất nhiều như: Mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn sau khủng hoảng tài chính, nhưng doanh thu của công ty năm 2010 vẫn tăng trưởng 24,6% so với năm trước, việc này ngoài những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công nhân viên công ty, một phần do công ty đã có thương hiệu và uy tín thông qua việc đủ điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy không đạt được về doanh thu thuần theo kế hoạch đầu năm đưa ra, nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt theo kế hoạch. Việc này thể hiện sự chỉ đạo và điều hành chặt chẽ của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai và đẩy mạnh những hoạt động nhằm thu lợi nhuận cao.
Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có): Việc kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch do Ban Giám đốc thận trọng trong các quyết định đầu tư kinh doanh dựa trên tình hình thực tế trong nước và thế giới. Ban Giám đốc chú trọng đối với những hoạt động kinh doanh thương mại mang lại lợi nhuận cao, hạn chế bớt những hoạt động tuy doanh thu lớn nhưng lợi nhuận thấp và rủi ro cao như xây dựng cơ bản, …
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đang dần chuẩn hóa bộ máy lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong công ty và các đơn vị sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản. Đưa ra các quy định, quy chế rõ ràng về tiền lương, thưởng và các quy định khác. Khuyến khích, đẩy mạnh tính chủ động của từng cán bộ công nhân viên trong việc chuyên môn của mình, cũng như góp ý thắng thắn, trên tình thần xây dựng đối với Ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên khác.
- Các biện pháp kiểm soát: Ngoài bộ phận hành chính, công ty chủ yếu tập trung vào kiểm soát theo tính chất và tiến độ hoàn thành công việc đối với các cán bộ công nhân viên làm việc theo công việc được giao.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Hiện nay công ty đang chờ kết quả hoạt động sản xuất tại khu vực mỏ sắt huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của Công ty trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Trong thời gian tiếp theo, Công ty đang tìm kiếm một số đối tác để tiến hành mua lại mỏ khoáng sản, hoặc kết hợp đầu tư khai thác khoáng sản tại một số mỏ đồng tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, mỏ Cao Lanh tại huyện Lang Chánh, mỏ Cát tại huyện Lang Chánh, tỉnh thanh Hóa, mỏ sắt tại Nghệ An, mỏ than tại Hòa Bình. Công ty sẽ dần hạn chế bớt các hoạt động kém hiệu quả như xây lắp, hoạt động tài chính…
IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT

Địa chỉ: P2407, tòa nhà 34T, KĐT mới Trung Hòa Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 2221 0082 

Fax: (04) 2221 0084

Website: www. aat.com.vn

- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VINAM tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định kế toán có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

2. Kiểm toán nội bộ
- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Báo cáo được lập trên cơ sở các căn cứ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Các nghiệp vụ kinh tế được thu thập ghi chép đầy đủ, kịp thời. Kế toán đã vận dụng đúng các quy định hiện hành với các hoạt động kinh tế đang phát sinh tại doanh nghiệp để lập báo cáo tài chính.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.
VI. Các công ty có liên quan


-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có
-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Không có
VII. Tổ chức và nhân sự



- Cơ cấu tổ chức của công ty:



- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
1.1. Lý lịch thành viên HĐQT

	1. Ông
	:
	Nguyễn Văn Anh   

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	:
	22/04/1977

	Số CMND
	:
	182110843 do CA Nghệ An cấp ngày 18/2/2006

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Xóm 15, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	P707 tòa nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác               :

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2007 đến nay
	:
	Công ty Cổ phần VINAM

	Từ 2006 đến nay
	:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng VN

	Từ 2005-2006
	:
	Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng VN

	Từ 2002-2005
	:
	Phó Phòng tài chính – Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Việt Nam

	Từ 2000-2002
	:
	Kế toán viên - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Việt Nam

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Chủ tịch hội đồng quản trị

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	150.000  cổ phần


	2. Ông
	:
	Phạm Thế Anh   

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	:
	04/01/1977

	Số CMND
	:
	011875411 do công an Hà Nội cấp ngày 14/11/2009

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Đức Thọ - Hà Tĩnh

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2/2007 đến nay
	:
	Công ty CP VINAM

	9/2003-2/2007
	:
	Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Việt nam

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Giám Đốc, thành viên HĐQT 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	100.000 cổ phần

	3. Ông
	:
	Nguyễn Tiến Sỹ

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	:
	27/08/1978

	Số CMND
	:
	011989228 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/09/1996

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Quảng Trạch- Quảng Bình

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Số 142, tập thể L3, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư tin học

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2/2007 đến nay
	:
	Công ty CP VINAM

	Từ 4/2005 đến 2/2007
	:
	Phó phòng dự án Công ty Fsoft - FPT

	Từ 1/2002 đến 4/2005
	:
	Thư ký HĐQT Công ty HIPT

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Phó Giám Đốc, thành viên HĐQT 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	5000 cổ phần

	4. Ông 
	:
	Trần Văn Khánh

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	:
	24/08/1976

	Số CMND
	:
	182065334 do CA Nghệ An cấp ngày 5/10/2007

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Xóm 15, xã Nghi Phú, Vinh, Nghệ An

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2/2007 đến nay
	:
	Cty cổ phần VINAM

	Từ 7/2009 đến nay
	:
	Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico

	Từ 9/2003 đến 9/2008
	:
	Kỹ sư Công ty CP Công trình ngầm Vinavico

	Từ 6/2001 đến 9/2003
	:
	Kỹ sư Công ty CP Cavico

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Thành viên HĐQT 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	5.000 cổ phần


	5. Ông
	:
	Đào Văn Hùng

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	:
	30/11/1978

	Số CMND
	:
	141969688 do Công an Hải Dương cấp ngày 19/9/1997

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ kinh tế

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2007 đến nay
	:
	Công ty cổ phần VINAM

	Từ 2005 đến 2007
	:
	Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần sơn Valspar Hoa kỳ

	Từ 2003 đến 2005
	:
	Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sơn Valspar Hoa kỳ

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Thành viên HĐQT 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	5.000 cổ phần


1.2. Lý lịch Ban Kiểm soát

	6. Ông
	:
	Lê Xuân Hùng

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	:
	01/10/1977

	Số CMND
	:
	011799262 do CA Hà Nội cấp ngày 20/12/2006

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Cẩm Bình - Hải Dương

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Số nhà 31 ngõ 53 Phố Đức Giang, P. Đức Giang, Long  Biên, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân Kinh tế

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2/2007 đến nay
	:
	Công ty CP VINAM

	Từ 8/2005 đến 2/2007
	:
	Cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội

	Từ 6/2003 đến 8/2005
	:
	Cán bộ tín dụng Ngân hàng TM CP VP Bank

	Từ 6/2001 đến 6/2003
	:
	Cán bộ tín dụng Ngân hàng ĐT và PT Việt nam

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Trưởng ban kiểm soát  

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	5.000 cổ phần

	7. Bà
	:
	Nguyễn Thị Vân Anh

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh
	:
	01/06/1985

	Số CMND
	:
	183485102 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 10/04/2003

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Trung cấp Du Lịch

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2/2007 đến nay
	:
	Công ty CP VINAM

	Từ 6/2006 đến 2/2007
	:
	Nhân viên pháp chế Công ty CP Đầu tư và PT Năng lượng VN

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Thành viên Ban Kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	5000 cổ phần

	Số cổ phần của người có liên quan
	:
	0 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	Thù lao và các khoản lợi ích khác
	:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không


	8. Bà
	:
	Nguyễn Thị Hường

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh
	:
	10/09/1983

	Số CMND
	:
	151416749 do CA Thái Bình cấp ngày 21/02/2002

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Đông Lĩnh – Đông Hưng – Thái Bình

	Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Phòng 3BC9 Khu tập thể bộ tư lệnh công binh, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác:

	Thời gian
	Quá trình công tác

	Từ 2/2007 đến nay
	:
	Công ty CP VINAM

	Từ 6/2006 đến 2/2007
	:
	Nhân viên kế toán Công ty CP thương mại và dịch vụ ABM

	Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Thành viên ban kiểm soát 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	5.000 cổ phần




- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có.


- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: Lương của Ban Giám đốc theo quy chế lương và thưởng hiện nay của Công ty. Ngoài ra nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, HĐQT sẽ đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng đối với từng trường hợp cụ thể.


- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Công ty hiện nay có 40 cán bộ nhân viên. Các chính sách đối với người lao động đều được Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Công ty không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty: 
+ Thành viên HĐQT của công ty hiện nay là 05 người, trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành hoạt động công ty.
- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên: HĐQT của Công ty định kỳ hàng tháng họp 01 lần để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất của Công ty. Đồng thời đưa ra các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Thành viên HĐQT độc lập không điều hành tham gia họp Hội đồng quản trị hàng tháng và tham gia biểu quyết đối với những mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo.
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…): Các tiểu ban trong HĐQT họp định kỳ trước kỳ họp HĐQT 05 ngày để tập trung ý kiến, nguyện vọng của cổ đông và cán bộ công nhân viên trình HĐQT phê duyệt hoặc chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện.
- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Ban kiểm soát và kiểm soát viên thường xuyên tham gia giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đối với các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản quy định của pháp luật liên quan.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Đối với hoạt động điều hành của Công ty hiện nay, các cổ đông và cán bộ nhân viên đều nhận thấy đạt hiệu quả cao, cổ đông luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành công ty. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ nghiên cứu và tìm hiểu một số mô hình hoạt động của các doanh nghiệp khác đề đề xuất Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt để nâng hiệu quả hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể:
	TT
	Họ tên
	Chức danh
	Thù lao +

lợi ích khác
	Ghi chú

	I
	HĐQT + Ban GĐ

	1
	Nguyễn Văn Anh
	Chủ tịch HĐQT
	180.000.000
	

	2
	Phạm Thế Anh
	Ủy viên HĐQT

Giám đốc
	208.129.092
	UV HĐQT
	60.000.000

	
	
	
	
	Giám đốc 
	148.129.092

	3
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Ủy viên HĐQT

Phó Giám đốc
	180.000.000
	UV HĐQT
	60.000.000

	
	
	
	
	P.Giám đốc
	120.000.000

	4
	Đào Văn Hùng
	Ủy viên HĐQT
	60.000.000
	
	

	5
	Trần Văn Khánh
	Ủy viên HĐQT
	60.000.000
	
	

	II
	Ban Kiểm soát

	1
	Lê Xuân Hùng
	Trưởng ban
	120.000.000
	
	

	2
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Thành viên
	48.000.000
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hường
	Thành viên
	48.000.000
	
	


- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Hiện nay Công ty có 02 chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty là của ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Thế Anh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên: Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT hiện nay là 26,5% trên vốn điều lệ 10.000.000.000, tương ứng với 2.650.000.000đồng. Số lượng cổ phần do HĐQT nắm giữ không có sự thay đổi kể từ khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có
- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: Không có
-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty:
	Cổ đông
	Địa chỉ
	CMND
	Số CP sở hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	Nguyễn Văn Anh


	P707 tòa nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II, Cầu Diễn, Từ Liêm,   Hà Nội
	182110843
	150.000
	15%

	Phạm Thế Anh
	Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
	011875411
	100.000
	10%

	Tổng cộng
	
	250.000
	25%


2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập:
	Cổ đông
	Địa chỉ
	CMND
	Số CP sở hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	Nguyễn Văn Anh
	P707 tòa nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II,  Từ Liêm, Hà Nội
	182110843
	150.000
	15%

	Phạm Thế Anh
	Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 
	011875411
	100.000
	10%

	Trần Văn Thông
	Xóm 2, Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	010494950
	  10.000
	1%

	Trần Quốc Việt
	P210. Nhà CT3A, Khu đô thị Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	182110273
	  20.000
	2%

	Tổng cộng
	
	280.000
	28%


-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp: 
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Số CP sở hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	Nguyễn Văn Anh
	P707 tòa nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II,  Từ Liêm, Hà Nội
	CT HĐQT
	150.000
	15%

	Phạm Thế Anh
	Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 
	UV HĐQT

Giám đốc
	100.000
	10%

	Trần Văn Thông
	Xóm 2, Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	LĐ Tự do
	  10.000
	1%

	Trần Quốc Việt
	P210. Nhà CT3A, Khu đô thị Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	LĐ Tự do
	  20.000
	2%

	Tổng cộng
	
	280.000
	28%


Không có sự biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập.
2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có
-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp.

	Cổ đông
	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Số CP sở hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	Nguyễn Văn Anh


	P707 tòa nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II, Cầu Diễn, Từ Liêm,   Hà Nội
	CT HĐQT
	150.000
	15%

	Phạm Thế Anh
	Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
	UV HĐQT

Giám đốc
	100.000
	10%

	Tổng cộng
	
	250.000
	25%


Không có sự biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn.

	
	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

	
	Giám đốc


	
	Phạm Thế Anh


Đại hội đồng cổ đông





Ban kiểm soát





Hội đồng quản trị





Ban Giám đốc
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